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ĐỀ ÔN HÈ – ĐỀ SỐ 10 

A. ĐỌC - HIỂU 

PÙ LUÔNG – XỨ SỞ BÌNH YÊN 

Qua những đoạn đường uốn lượn quanh triền núi nhấp nhô, Pù Luông hiện ra trước mắt du khách như một 

bức tranh tuyệt đẹp bình yên và thơ mộng. 

Vẻ đẹp của Pù Luông được tạo nên bởi thung lũng với những bản làng nhà sàn của người Mường nép mình 

dưới chân núi trùng điệp, phía trước là cánh đồng lúa bát ngát, những dòng suối uốn lượn và những thửa ruộng 

bậc thang tuyệt đẹp. Xa xa là đỉnh Pù Luông với dòng suối đại ngàn và những áng mây bồng bềnh. Chiều 

chiều, mây sà xuống ôm trọn lấy những trái núi cao ngất rồi nó len lỏi những sợi trắng muốt của mình vào 

màu xanh của rừng khiến cho không gian huyền ảo đầy bí ẩn. 

Một bức tranh thuỷ mặc ở ngay dưới chân núi. Dòng suối Hiêu mát lành, nước trong vắt. Nước đổ về từ những 

con thác phía đại ngàn, tạo nên những thanh âm đậm chất núi rừng. Suối chảy qua những cánh đồng, những 

cọn nước đang đều đặn quay vòng để múc nước suối đổ vào đồng ruộng. Những cọn nước đã mang đến cho 

đỉnh Pù Luông một vẻ đẹp hoang sơ, du khách rất thích đến đây để thưởng thức vẻ đẹp trong lành này. 

Vào dịp tháng Sáu và tháng Mười, khắp không gian triền núi, thung lũng Pù Luông tràn ngập sắc vàng của 

lúa. Đứng trên cao nhìn xuống, Pù Luông không khác gì một biển vàng đang trào dâng sức sống. 

Dừng chân ở Pù Luông, du khách không chỉ được tiếp xúc với những nét văn hoá địa phương mang đậm bản 

sắc của đồng bào dân tộc Mường mà họ còn được thưởng thức các món ăn đậm đà dư vị như gà nướng, lợn 

bản, xôi ngũ sắc, cá suối, rau măng rừng, rượu cần,... Người dân nơi đây rất đôn hậu, mến khách; già trẻ, gái 

trai, ai ai cũng sẵn lòng giới thiệu vẻ đẹp Pù Luông như một lời chào đầy thân thiện với những ai đặt chân đến 

miền đất này. 

(Theo Nguyễn Thế Lượng) 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Vẻ đẹp của Pù Luông được tạo nên bởi những yếu tố tự nhiên nào? 

A. những dãy núi trùng điệp, những cánh đồng lúa bát ngát 

B. những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, những dòng suối uốn lượn 

C. rừng đại ngàn và những áng mây bồng bềnh, không gian huyền ảo đầy bí ẩn  

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 2. Theo em, vì sao người dân lại dùng cọn nước để dẫn nước vào đồng ruộng? 

A. Vì cọn nước giúp đưa nước được nhiều và nhanh vào đồng ruộng. 
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B. Vì địa hình phức tạp nên không lắp đặt được máy bơm. 

C. Vì họ muốn Pù Luông mang một vẻ đẹp hoang sơ, thu hút du khách. 

D. Vì hệ thống thuỷ lợi chưa triển khai được ở Pù Luông. 

Câu 3. Đến Pù Luông, du khách sẽ có được những trải nghiệm gì? 

A. Được tiếp xúc với những nét văn hoá địa phương, đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Mường. 

B. Được thưởng thức các món ăn đậm đà dư vị như gà nướng, lợn bản, xôi ngũ sắc, cá suối, rau măng rừng, 

rượu cần,... 

C. Được gặp gỡ với người dân Pù Luông đôn hậu, mến khách, nhiệt tình, thân thiện. 

D. Tất cả các ý trên. 

Câu 4. Chủ đề của bài đọc trên là gì? 

A. Ca ngợi mảnh đất Pù Luông xinh đẹp và hấp dẫn du khách. 

B. Thể hiện tình yêu, sự gắn bó với mảnh đất thơ mộng, hoang sơ và đáng sống. 

C. Những trải nghiệm đáng quý khi du khách đến với Pù Luông. 

Câu 5. Em thích điều gì nhất ở Pù Luông? Vì sao? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 6. Gạch dưới từ ngữ có tác dụng liên kết câu và cho biết biện pháp liên kết được sử dụng. 

Một bức tranh thuỷ mặc ở ngay dưới chân núi. Đó là dòng suối Hiêu mát lành, nước trong vắt. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 7. Chọn kết từ thích hợp điền vào chỗ chấm: 

và, giữa, thì, như, trên 

Bức tường hoa ……………. vườn sáng trắng lên, lá lựu dày ……………… nhỏ, lấp lánh ……………… 

thuỷ tinh. Một nhành cong xuống rồi vụt lên, lá rung động, lấp lánh ánh trăng ………… ánh nước. 

 (Theo Thạch Lam) 

Câu 8. Điền vế câu và kết từ vào chỗ trống để tạo câu ghép. 

a. Nếu em giới thiệu Pù Luông với bạn bè ..................................................................................................  
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 ...................................................................................................................................................................  

b. Vì người dân Pù Luông đôn hậu, mến khách  ..........................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

B. KIỂM TRA VIẾT 

Viết bài văn tả một thắng cảnh của Việt Nam.  



 
 

 

 4 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

A. ĐỌC - HIỂU 

Câu 1. Vẻ đẹp của Pù Luông được tạo nên bởi những yếu tố tự nhiên nào? 

A. những dãy núi trùng điệp, những cánh đồng lúa bát ngát 

B. những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, những dòng suối uốn lượn 

C. rừng đại ngàn và những áng mây bồng bềnh, không gian huyền ảo đầy bí ẩn  

D. Tất cả các ý trên. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ hai để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Vẻ đẹp của Pù Luông được tạo nên bởi những yếu tố tự nhiên như những dãy núi trùng điệp, những cánh 

đồng lúa bát ngát, những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp, những dòng suối uốn lượn, rừng đại ngàn và 

những áng mây bồng bềnh, không gian huyền ảo đầy bí ẩn. 

Đáp án D. 

Câu 2. Theo em, vì sao người dân lại dùng cọn nước để dẫn nước vào đồng ruộng? 

A. Vì cọn nước giúp đưa nước được nhiều và nhanh vào đồng ruộng. 

B. Vì địa hình phức tạp nên không lắp đặt được máy bơm. 

C. Vì họ muốn Pù Luông mang một vẻ đẹp hoang sơ, thu hút du khách. 

D. Vì hệ thống thuỷ lợi chưa triển khai được ở Pù Luông. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn thứ ba để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Người dân lại dùng cọn nước để dẫn nước vào đồng ruộng vì họ muốn Pù Luông mang một vẻ đẹp hoang 

sơ, thu hút du khách. 

Đáp án C. 

Câu 3. Đến Pù Luông, du khách sẽ có được những trải nghiệm gì? 

A. Được tiếp xúc với những nét văn hoá địa phương, đậm bản sắc của đồng bào dân tộc Mường. 
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B. Được thưởng thức các món ăn đậm đà dư vị như gà nướng, lợn bản, xôi ngũ sắc, cá suối, rau măng rừng, 

rượu cần,... 

C. Được gặp gỡ với người dân Pù Luông đôn hậu, mến khách, nhiệt tình, thân thiện. 

D. Tất cả các ý trên. 

Phương pháp giải: 

Em đọc đoạn cuối để chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết: 

Đến Pù Luông, du khách sẽ có được tiếp xúc với những nét văn hoá địa phương, đậm bản sắc của đồng bào 

dân tộc Mường, được thưởng thức các món ăn đậm đà dư vị như gà nướng, lợn bản, xôi ngũ sắc, cá suối, rau 

măng rừng, rượu cần,.... và được gặp gỡ với người dân Pù Luông đôn hậu, mến khách, nhiệt tình, thân thiện. 

Đáp án D. 

Câu 4. Chủ đề của bài đọc trên là gì? 

A. Ca ngợi mảnh đất Pù Luông xinh đẹp và hấp dẫn du khách. 

B. Thể hiện tình yêu, sự gắn bó với mảnh đất thơ mộng, hoang sơ và đáng sống. 

C. Những trải nghiệm đáng quý khi du khách đến với Pù Luông. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào những hình ảnh thiên nhiên và con người mà tác giả miêu tả. 

Lời giải chi tiết: 

Chủ đề của bài đọc trên là ca ngợi mảnh đất Pù Luông xinh đẹp và hấp dẫn du khách. 

Đáp án A. 

Câu 5. Em thích điều gì nhất ở Pù Luông? Vì sao? 

Phương pháp giải: 

Em lựa chọn hình ảnh em yêu thích nhất ở Pù Luông và giải thích lí do. 

Lời giải chi tiết: 

Gợi ý: 

Em thích nhất vẻ đẹp hoang sơ và bình yên của Pù Luông, đặc biệt là hình ảnh những thửa ruộng bậc thang 

tuyệt đẹp và dòng suối Hiêu mát lành với những cọn nước đều đặn quay vòng. Bởi vì điều đó tạo nên một 
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không gian độc đáo, khác biệt so với cuộc sống ồn ào đô thị, mang lại cảm giác thư thái và gần gũi với thiên 

nhiên.  

Câu 6. Gạch dưới từ ngữ có tác dụng liên kết câu và cho biết biện pháp liên kết được sử dụng. 

Một bức tranh thuỷ mặc ở ngay dưới chân núi. Đó là dòng suối Hiêu mát lành, nước trong vắt. 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại các cách liên kết câu. 

Lời giải chi tiết: 

Một bức tranh thuỷ mặc ở ngay dưới chân núi. Đó là dòng suối Hiêu mát lành, nước trong vắt.  

Hai câu văn trên được liên kết với nhau bằng cách thay thế từ ngữ, từ “đó” thay cho cụm từ “một bức tranh 

thuỷ mặc”. 

Câu 7. Chọn kết từ thích hợp điền vào chỗ chấm: 

và, giữa, thì, như, trên 

Bức tường hoa ……………. vườn sáng trắng lên, lá lựu dày ……………… nhỏ, lấp lánh ……………… 

thuỷ tinh. Một nhành cong xuống rồi vụt lên, lá rung động, lấp lánh ánh trăng ………… ánh nước. 

 (Theo Thạch Lam) 

Phương pháp giải: 

Em xác định nội dung của đoạn văn để chọn kết từ thích hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Bức tường hoa giữa vườn sáng trắng lên, lá lựu dày và nhỏ, lấp lánh như thuỷ tinh. Một nhành cong xuống 

rồi vụt lên, lá rung động, lấp lánh ánh trăng trên ánh nước. 

Câu 8. Điền vế câu và kết từ vào chỗ trống để tạo câu ghép. 

a. Nếu em giới thiệu Pù Luông với bạn bè ..................................................................................................  

b. Vì người dân Pù Luông đôn hậu, mến khách  ..........................................................................................  

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung vế câu đã cho để viết tiếp vế câu thích hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a. Nếu em giới thiệu Pù Luông với bạn bè thì em sẽ giới thiệu phong cảnh thơ mộng của Pù Luông. 
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b. Vì người dân Pù Luông đôn hậu, mến khách nên khách du lịch tìm đến nơi này ngày một đông hơn. 

B. KIỂM TRA VIẾT 

Viết bài văn tả một thắng cảnh của Việt Nam. 

Phương pháp giải: 

Em lập dàn ý cho bài văn: 

1. Mở bài: Giới thiệu về cảnh đẹp mà em định tả: 

- Cảnh đẹp đó là cảnh nào, ở đâu? 

- Em đã đến đó trong dịp nào? 

2. Thân bài 

- Vị trí địa lí của địa danh:  

+ Nơi đó nằm ở đâu, tỉnh nào?  

+ Là miền biển hay đồi núi, đồng bằng? Có thuận lợi cho việc đi lại không? 

- Cảnh trên đường đi: Cảnh thiên nhiên, con người cũng như sự biến đổi của cảnh vật. 

- Khung cảnh thiên nhiên nơi đó nhìn khái quát, tổng thể: từ xa đã thấy những ngôi nhà mái đỏ lấp ló dưới 

những tán cây kề bên biển xanh tít tắp / những hòn đảo lô nhô / những ngọn núi xanh hùng vĩ,... 

3. Kết bài 

- Suy nghĩ, tình cảm của em về cảnh đẹp đó: Đó là vùng biển/ khu nghỉ mát đẹp nhất mà em từng đến, đọng 

lại trong em nhiều cảm xúc... 

- Ý thức trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn và phát huy những giá trị của cảnh đẹp đất nước. 

Lời giải chi tiết: 

Bài tham khảo : 

Nước ta nổi tiếng với rất nhiều cảnh đẹp và tài nguyên thiên nhiên phong phú, giàu có, là một trong những thế 

mạnh để phát triển kinh tế đất nước. Và trong số những cảnh đẹp quê hương, hẳn chúng ta không thể không 

nhắc tới Vịnh Hạ Long - một di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO hai lần công nhận. Vậy thì nơi đây 

có những vẻ đẹp kì vĩ như thế nào để có thể làm say đắm lòng các khách du lịch trong và ngoài nước như vậy. 

Hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu nhé. 
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Vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh, là một phần vịnh Bắc Bộ. Nằm ở Đông Bắc Việt Nam. Vịnh Hạ Long 

là một trong rất nhiều những di sản thiên nhiên khác của Việt Nam được công nhận là di sản thiên nhiên thế 

giới. Đó là một niềm tự hào và vinh dự lớn của người dân Việt Nam trước bạn bè thế giới. 

Vịnh Hạ Long là một bờ vịnh gồm nhiều đảo và những hang động được tạo ra từ bàn tay của tạo hóa rất kì vĩ. 

Khách du lịch đến thăm đất nước ta hầu như đều không thể không tìm đến với vẻ đẹp của vịnh Hạ Long, đều 

choáng ngợp và trầm trồ trước màu xanh kì vĩ và diễm lệ của trời mây sông nước nơi đây. Ở đây, là nơi quy 

tụ rất nhiều nhưng hang động, mái đá xanh tự nhiên làm mê đắm lòng người. Quả thực thiên nhiên vẫn còn là 

bức màn đầy bí mật đối với sự khám phá của con người và trước thiên nhiên con người vẫn thật nhỏ bé biết 

bao. Vẻ đẹp của Hạ Long được tạo nên bởi ba yếu tố chính là đá, nước và bầu trời. Hệ thống đảo đá ở Hạ 

Long muôn hình vạn trạng quyện với trời biển, tạo nên một bức tranh thủy mặc. Phía trong những đảo đá lớn 

lại hấp dẫn bởi những hang động đẹp đẽ, kì lạ. Hang Đầu Gỗ gợi cảm giác choáng ngợp, với những nhũ đá 

muôn hình dáng vẻ. Động Thiên Cung như một đền đài hoành tráng, mĩ lệ. Hang Bồ Câu có nửa uốn vòng 

cung, với vô số nhũ đá buông xuống mềm mại như cành liễu. Hang Sửng Sốt đúng như tên gọi mang đến ve 

đẹp bất ngờ sửng sốt cho người khách khi đến thăm quan với những nhũ đá hình gà rưng, cóc, rồng thác nước 

cùng với nhiều hình hài khác như mở ra mọt thế giới của truyện cổ tích. 

Những cảnh đá, núi, sông nước ở vịnh Hạ Long được bao trùm bởi một màu xanh diệu kì rất quyến rũ và tràn 

đầy sức sống. nhưng không chỉ có vẻ đẹp của sông nước và cảnh sắc mà vịnh Hạ Long cũng có rất nhiều loài 

động và thực vật quý hiếm. Tổng số loài thực vật sống trên các hòn đảo ở vịnh Hạ Long khoảng trên một 

nghìn loài. Một số quần xã các loài thực vật khác nhau đã được tìm thấy như các loài ngập mặn, các loài thực 

vật bờ cát ven đảo, các loài mọc ven bờ núi và vách đá. 

Có thể nói vịnh Hạ Long thực sự là điểm đến cuốn hút và hấp dẫn về tự nhiên lẫn con người. Con người ở 

vùng vịnh tỉnh Quảng Ninh có sự hòa hoa, phóng khoáng của nắng gió, lại có sự cần cù chắt chiu và chăm chỉ 

của những người dân miền Trung nơi gió lào cát trắng. từ thiên nhiên đến con người đều xứng đáng làm chất 

thơ cho vẻ đẹp của quê hương, xứ sở. Mong rằng những cảnh đẹp ơ vịnh Hạ Long sẽ hấp dẫn bạn một lần đặt 

chân tới mảnh đất này nhé. 

Dải đất hình chứ S của chúng ta tuy trên bản đồ thế giới khá nhỏ bé, nhưng hãy vào sâu và đặt chân để khám 

phá những bí ẩn và sức hút mãnh liệt của núi sông, của văn hóa và con người nơi ấy. Chúng ta hãy cùng chung 

tay góp phần bảo vệ môi trường để có được càng nhiều những cảnh trí như vịnh Hạ Long bạn nhé. 


